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TỜ TRÌNH
Chính sách của dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Kính gửi: Chính phủ.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số

64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Bộ Quốc
phòng kính trình Chính phủ chính sách của dự án Luật Phòng, chống phổ biến
vũ khí hủy diệt hàng loạt (yVMD) như sau:

l. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

a) Cơ sở chính trị

- Ngày 10/4/2013, Bộ Chính trị đã ban hãnh Nghị quyết số 22-NQ/TW về

hội nhập quốc tế. Một trong những mục tiêu của hội nhập quốc tế của Việt Nam
tại Nghị quyết số 22-NQ/TW là nhằm củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ
tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước nhanh và bền vững,
nâng cao đời sống Nhân dân; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toản

vẹn lãnh thổ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại
khoản 2 mục III - Định hướng chủ yếu đã xác định “thực hiện hiệu quả các cam
kết quốc tế mà Việt Nam đã thỏa thuận. ..”.

Quan điểm hội nhập quốc tế là nghiêm chỉnh tuân thủ các cam kết quốc tế
mà Việt Nam tham gia đi đôi với chủ động, tích cực tham gia xây dựng, tận

dụng hiệu quả các quy tắc, luật lệ- quốc tế và tham gia các hoạt động của cộng
đồng khu vực và quốc tế; chủ động đề xuất sáng kiến, cơ chế hợp tác trên
nguyên tắc cùng có lợi; củng cố và nâng cao vai trò trong cộng đồng khu vực và
quốc tế, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân
chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Ngoài ra, cần chủ động và tích cực tham gia các cơ chế đa phương về
quốc phòng, an ninh mà nước ta là thành viên. Xây dựng và triển khai kế hoạch
gia nhập các cơ chế đa phương khác; trong đó, có việc tham gia các hoạt động
hợp tác ở mức cao hơn, như hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc,

kiểm soát phổ biến WNÍT), diễn tập chung và các hoạt động khác, đáp ứng yêu
cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và góp phần đưa quan hệ với các đối tác đi
vào chiều sâu, ổn định, bền vững.
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- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về định

hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 cũng nêu rõ: “ Tiếp @c chủ
đỘng và tÍch cực hội nhập quốc tế toàn'diện, sâu rộng, có hiệu quả; gjũ vững
môi trường hoà bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của
Việt Nam” .

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra 12 định hưử1g phát triển đất

nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó có các định hướng quan trọng sau đây liên
quan đến việc ban hành Luật Phòng, chống phổ biến WWII):

(1) Lấy bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hằng đầu;
bảo đảm chất lượrg môi Ữưà1g sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái;

(2) Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con
người, an ninh kinh tế, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Chủ động ngăn ngừa
các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời
những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố nguy cơ gây đột biến; đẩy mạnh đấu
tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

(3) Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả;
giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín
quốc tế của Việt Nam.

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/1 1/2022 của Ban Chấp hành TIung
ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dmS hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; trong đó, đề ra mục tiêu “luật hóa
đến mức tỐi đa những vấn đề quan trọng của đất nước thuộc thẩm quyền quyết
định của Quác hộP . Phòng, chống phổ biến WMD là một trong những vấn đề

quan trọng của đất nước và thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển
và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình
hình mới đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển và ứng dụng công nghệ sinh
học trong â6 cô “xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách
phát triển ứng dụng công nghệ sinh học; ...bảo đảm an toàn sinh học” và“chủ
đỘng ứng phó tình huống khủng bố bằng tác nhân sinh học, chiến tranh sử dụng
vũ khí sinh học; iử lý chất đỘc hoá học; bảo đảm an ninh sinh học trong nghiên
cứu, sản xuất, làm chủ công nghệ sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học đặc thù
phục vụ quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong
tÌnh lãnh mới” .

- Nghị quyết số 59/NQ-TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập
quốc tế trong tình hình mới đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lớn
về hội nhập quốc tế; trong đó, có 02 nội dung liên quan đến việc ban hành Luật
Phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, cụ thể:
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( 1) Hội nhập về chính trị, quốc phòng, an ninh sâu rộng, toản diện và hiệu
quả hW góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao tiềm lực và vị thế quốc
tế của đất nước.

(2) Nâng cao năng lực thực thi các cam kết, thỏa thuận quốc tế gắn với tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi và đẩy mạnh hoàn thiện thể chế,
chính sách, pháp luật trong nước.

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới
công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
trong kỷ nguyên mới đã đề ra nhiều định hướng cải cách lớn trong công tác xây
dựng và thực thi pháp luật, nổi bật là 07 nhiệm vụ chiến lược, trong đó có nội
dung “Nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, pháp luật quốc tế” . Nhiệm
vụ đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực của các cơ quan, tổ chức
Việt Nam, để bảo đảm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý quổc tế, định

hình trật tự pháp lý quốc tế; tham gia tích cực vào việc xây dựng thể chế và pháp
luật quốc tế; tận dụng hiệu quả, linh hoạt các lợi thế từ cam kết của cảo điều ước

quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

b) Cơ sở pháp lý

- Điều 12 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 khẳng định: “Nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường IỐi đỐi ngoại đỘc lập, tụ
chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; ... tuân thủ Hiến chương Liên
hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành
viên; là bạn, đỐi tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đỒng quốc
tể vì lợi Ích quốc gia, dân tỘc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, đỘc lập dân
tỘc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”.

Nguyên tắc tuân thủ điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là thành viên nêu trên của Hiến pháp đã được cụ thể hóa trong Luật Điều
ước quốc tế, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nhiều luật khác.
Điều 6 Luật Điều ước quốc tế quy định: “Trường hợp văn bản quý phạm pháp
luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành
viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều
ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp”; “Căn cứ vào yêu cầu, nội dung, tính chất của
điều ước quốc tế, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ khi quyết định chấp nhận

sự ràng buộc của điều ước quốc tế đồng thời quyết định áp dụng trực tiếp toàn
bộ hoặc một phần điều ước quốc tế đó đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong
trường hợp quy định của điều ước quốc tế đã đủ rõ, đủ- chi tiết để thực hiện;

quyết định hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy
phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế đó”. Điều 5 Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật quy định về nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản
quy phạm pháp luật: “Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của
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văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật và không trái với điều ước

quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên...”.

- Một số luật khác có liên quan như: Bộ luật Hình sự; Luật Phòng, chống
khủng bố; Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Quốc phòng,
an ninh và động viên công nghiệp; Luật Năng lượng nguyên tử; Luật Hóa chất;
Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật An toàn thực phẩm; Luật Phòng, chống bệnh
tiuyền nhiễm; Luật Thú y; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Bảo vệ môi
trường; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Thương mại; Luật Doanh nghiệp; Luật
Hải quan; Luật Hằng không dân dụng Việt Nam.

- Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính
phủ về phòng, chống phổ biến WMD. Trong đó giao Bộ Quốc phòng chủ trì,
phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các
bộ, ngành, địa phưm1g có liên quan đánh giá sơ kết kết quả thực hiện Nghị định

số 81/2019/NĐ-CP và kiến nghị xây dựng Luật về phòng, chống phổ biến
W/haD.

- Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt
Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến WNID. Trong
đó, mHC tiêu của Kế hoạch là: “ Triển khai thực hiên vả hoàn thành Xế hoạch

hành đỘng quốc gia thục hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống
rứa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biển WMD với Lực lượng đặc nhiệm tài
chính (FẢITF), sớm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách rà soát tăng cường (Danh
sách xám) trên cơ 5ở bảo đảm tỐi đa lợi Ích quốc gia” . Tại Quyết định này, Thủ
tướng Chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có
liên quan xây dựng khung pháp lý về phòng, chống tài trợ phổ biến WMD.

2. Cơ sở thực tiễn

WMO là vũ khí có khả năng gây cho đối phương tổn 「thất lớn về sinh lực,
phương tiện kỹ thuật, cơ sở kinh tế, quốc phòng, an ninh, inôi trường sinh thái
và gây tác động mạnh đến tâm lý, tinh thần của con người. WMF) gồm vũ khí
sinh học, vũ khí hóa học, vũ khí hạt nhân và vũ khí phóng xạ. WMD nếu không
kiểm soát tốt có thể trở thành nhừ1g vũ khí nguy hiểm cho những quốc gia có
mục đích xấu, những kẻ khủng bố hoặc các chủ thể phi nhà nước khác. Đặc biệt,
trong giai đoạn toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng như hiện nay, các công đoạn để
tiếp cận công nghệ nghiên cứu, chế tạo WMD đều trở nên dễ dàng hơn.

Do tính chất đặc biệt nguy hiểm của WMD, nên Liên hợp quốc đã ban
hành nhiều văn bản pháp lý quốc tế để phòng, chống phổ biến các vũ khí đó
như: Công ước vũ khí sinh học, Công ước vũ khí hóa học, Hiệp ước không phổ
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biến vũ khí hạt nhân mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đã tham gia và cam
kết thực hiện.

Ngày 28/4/2004, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ban hành Nghị quyết
1540, trong đó yêu cầu các quốc gia thành viên Liên hợp quốc phải thực hiện

các nghĩa vụ sau đây : Không được cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ trực tiếp hay
gián tiếp nào cho các chủ thể òhi nhà nước đang tìm cách phát triển, thu IÙận,
chế tạo, sở hữu, vận chuyển, chuyển giao hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa
học, sinh học và các phương tiện vận chuyển các vũ khí đó (Điều 1); ban hành
và thực hiện các luật có hiệu lực thích hợp nhằm cấm các chủ thể phi nhà nước
sản xuất, có được, sở hữu, phát triển, vận chuyển, chuyển giao hoặc sử dụng vũ
khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học và phương tiện mang và phát tán các vũ khí
đó (Điều 2) và thực hiện các biện pháp hiệu quả để kiểm soát trong nước Mầm
ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học và các phung tiện mang
và phát tán các vũ khí đó (Điều 3).

Nhiều nước trên thế giới đã cụ thể hóa các quy định của Nghị quyết số

1540 trong hệ thống văn bản pháp luật quốc gia về phòng, chống cả 3 loại vũ khí
hóa học, sinh học, hạt nhân và kiểm soát hãng hóa lưỡng dụng trong tất cả các
hoạt động liên quan đến phổ biến WMTI (sản xuất, có được, sở hữu, phát triển,
vận chuyển, chuyển giao, sử dụng WMD). Đa số các quy định nằm trong. các
văn bản quy phạm pháp luật như: Luật về vũ khí sinh học (thực hiện Công ước
vũ khí sinh học); luật về vũ khí hóa học (thực hiện Công ước vũ khí hóa học);
luật về vũ khí hạt nhân (thực hiện các điều ước quốc tế về vũ khí hạt nhân); quy
định về kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng (thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa
thuận đa phương về kiểm soát vật liệu, thiết bị, công nghệ có thể được sử dụng

để thiết kế, phát triển, sản xuất, sử dụng WMD). Tại Đông Nam Á, rÙiều quốc
gia như Singapore1, Malaysia:2, Thái Lan3, Campuchia4 đã ban hành các luật liên
quan đến phòng, chống phổ biến WIVITI.

Với tư cách là một thành viên tích cực và. có trách nhiệm của cộng đồng
quốc tế, Việt Nam đã là thành viên của nhiều điều ước quốc tế liên quan. đến

phòng, chống phổ biến WMF) như: Nghị định thư về cấm sử dụng trong chiến
tranh các loại hơi độc, hơi ngạt hoặc các loại tương tự khác, các phương tiện

1 Luật Bảo vệ phóng xạ; Luật Chống khủng bố (chống lạm dụng vật liệu phóng xạ) 2017; Luật Vũ khí hóa học;
Luật Vũ khí và chất nổ; Luật ĐỘc tố và tấc nhân sinh học; Luật Kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng; Luật Quản lý tiền tệ
Singapore. Các văn bản này quy định chi tiểq đầy đủ các nội dung, hành vi liên quan đến phổ biếnWMD, trách nhiệm của Gấc

cơ quan, thủ tục quản lý, xử phạt hành vi vi phạm trên tất cả cảo lĩnh vực liên quan đến phổ biến WMD.
2 Luật Cấp phép năng lượng nguyên tử 1984; Luật Thi hành Công ước vũ khí hóa học 2005; Luật Vũ khí 1960;

Luật Vũ khí tấn công và Gấc hợp chất nổ, ăn mòn 1958; Luật Chất nổ 1957; Bộ luật hình sự (sửa đổi) 2017; Luật An toàn sinh
học 2007; Luật Hải quân 1967; Luật Thương mại chiến lược 2007; Luật An ninh biên giới 2017; Luật Chống tải trợ khủng bố
và rửa tiền 2001.

3 Luật Kiểm soảt vũ khí; Luật Năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; Luật Các chất nguy hại; Luật Độc tố
động vật và tác nhân gây bệnh; Luật Phòng, chống khủng bố và tài trợ phổ biến WMD; Luật Hải quan; Luật Xuất khẩu, nhập

khản hàng hóa; Luật Kiêm soát \VMD và hàng hóa liên quan; Luật Kiểm soát vũ khí và vật liệu chiến tranh; Luật Phòng,
chống rửa tiền

4Luật Quản lý vũ khí, chất nổ và đạn dược 2005; Luật Cấm vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân 2009;
Luật Chống khủng bố 2007; Luật Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố 2007; Luật Chống tài trợ phổ biến WMD 2020.
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chiến tranh sinh học năm 1925; Hiệp ước cấm thứ vũ khí hạt nhân năm 1963;
Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968; Công ước vũ khí sinh học
năm 1972, Công ước về bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân năm 1979, Công ước
vũ khí hóa học năm 1993, Công ước quốc tế về ngăn chặn hành vi khủng bố hạt
nhân năm :2005.

Bên cạnh đó, vào tháng 5/2007, Việt Nam đã gia nhập và trở thành thành
viên thứ 34 của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG). Với
tư cách là thành viên của APG, Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ 40 Khuyến
nghị của Lực lượrg đặc nhiệm tài chính (FATF), trong đó có Khuyến nghị 7
“Trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến tài trợ phổ biến WMD” và thực
hiện các nghĩa vụ thành viên của APG bao gồm tham gia vào chương trình đánh
giá đa phưm1g của APG.

Để thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, các điều
ước quốc tế, các thỏa thuận đa phương nêu trên, Việt Nam đã xây dựng, hoàn
thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như: Luật Năng lượng
nguyên tử năm 2008 và 2025; Luật Hóa chất năm 2007 và 2025; Luật phòng,
chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Luật Phòng bệnh năm 2025; Luật Hải quan
năm 2014; Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022; Nghị định số 81/2019/NĐ-CP
ngày 11/1 1/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến Wh4D; Nghị đinh số

33/:2024/NĐ-CP ngày 27/3/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện công ước

cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học. Trong đó,
Nghị định số 81/2019/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên điều chỉnh

trực tiếp, đầy đủ về phòng, chống phổ biến cả 4 loại vũ khí sinh học, hóa học,
hạt nhân và phóng xạ.

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2019/NĐ-CP theo đề nghị của
Bộ Quốc phòng là nỗ lực lớn của Việt Nam nhằm tạo khung pháp lý để thực
hiện có hiệu quả các ndứa vụ quốc gia về phòng, chống phổ biến WMD được

quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và Nghị quyết
1540 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Trong quá trình thi hành Nghị định số 81/2019/NĐ-CP (giai đoạn 2019 -
2024), Bộ Quốc phòng - Cơ quan đầu mối quốc gia đã tham mưu giúp Chíd1
phủ và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ đúng quy
định và hiệu quả. Qua đó, đã nâng cao nhận thức và kiến thức của bộ, ngàn, địa

phưmig và người dân về công tác phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến

yVMD; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực phòng ngừa, Mg phó
tình huống phòng, chống phổ biến WMD. Đến nay, Việt Nam chưa để xảy ra bất

cứ tình huống nào liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến WMT).

Bên cạnh những kết quả rất quan trọng đã đạt được như đã nêu trên, việc
thi hành Nghị định số 81/2019/NĐ-CP thời gian qua cũng còn một số tồn tại hạn
chế nhất định cần phải khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể như sau:
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Nhận thức và sự hiểu biết về công tác phòng, chống phổ biến WNID
trong các cơ quan, tổ chức và người dân còn hạn chế;

- Công tác phổ biến, truyền thông về phòng, chống phổ biến WMD có
mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, làm cho một bộ phận cơ quan, tổ chức, nhân
dân chưa iỨ1ận diện đầy đủ, chưa thực hiện tốt trách nhiệm trong giám sát, kiếm
soát, đấu traM, xử lý với WMD và các hành vi phổ biến, tài trợ phổ biến WMD;

- Bộ luật Hình sự hiện hành chưa quy định hành vi phổ biến, tài trợ phổ
biến WM) là tội phạm; pháp luật chưa quy định đầy đủ về xử lý đối với các
hàM vi vi phạm trong phòng, chống phổ biến WMD làm cơ sở để các cơ quan
có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm, hình thức, biện pháp xử lý; chưa có
văn bản của cấp có thẩm quyền xác lập, quy định trách nhiệm của các cơ quan,
đcKr vị, tổ chức, cá nhân trong kiểm soát hàng hóa, vật liệu, thiết bị, công nghệ
có nguy cơ được sử dụng vào mục đích phổ biến W&ID (thường được gọi là
hàng hóa lưỡng dụng), làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện trách
rỨúệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, kiểm soát
nguy cơ phổ biến, tài trợ phổ biến WMtD;

- (_、ông tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân,
trong đó có các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi
tài chính có liên quan trong thực hiện nghĩa vụ phòng, chống phổ biến, tài trợ
phổ biến WM[D nói chung, nghĩa vụ trừng phạt tải chính mục tiêu nói riêng còn
bất cập9

- Việc trao đổi thông tin, phối hợp giữa các lực lượng chức năng thuộc bộ,
ngành, địa phương chưa chặt chẽ, thống nhất, đặc biệt là trong xử lý tình huống
có hàng hóa, các tác nhân cần kiểm soát;

- Kinh phí bảo đảm cho các hoạt động này ở các địa phương còn hạn chế,
chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Chế độ, chính sách cho lực lượng thực hiện
hoạt động phòng, chống phổ biến WMD chưa được quy định.

Các tồn tại, hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong
đó chủ yếu là các nguyên nhân sau đây:

Thứ nhất , các nguyên nhân nằm-ngoài Nghị định số 81/2019/NĐ-CP :

- Một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến lĩnh vực
sinh học và hóa học nhưng không có quy định về vũ khí sinh học hay vũ khí hóa
học. Cụ thể, Nghị định số 33/2024/NĐ-CP chỉ điều chỉnh các hóa chất độc theo
Phụ lục của Công ước vũ khí hóa học và một số loại hóa chất liên quan, mà
không điều chỉnh các vấn đề liên quan đến phổ biến vũ khí hoá học (nghiên cứu,
sản xuất, chế tạo, tồn trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí hóa học); Luật Phòng,
chống bệnh truyền nhiễm chỉ điều chỉnh lĩnh vực lây nhiễm bởi các tác nhân gây
bệnh mả không đề cập đến vũ khí sinh học hay tác nhân sinh học;

- Chưa có quy định cụ thể về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước
có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc thực hiện
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nghĩa vụ phòng, chống phổ biến, tài trợ phổ biến WIWD của các cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan;

- Chưa có văn bản của cấp có thẩm quyền xác lập, quy định trách nhiệm
của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong kiểm soát hằng hóa lưỡng dụng
có nguy cơ được sử dụng vào mục đích phổ biến WIWD. Luật Thương mại, Luật
Quản lý ngoại thương không có các quy định về các danh mục hàng hóa; Luật
Hải quan chưa có quy định về quản lý, xử lý liên quan đến phổ biến WMD. Hiện
nay mới chỉ có Nghị định số 259/2025mĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát
thưmrg mại chiến lược; tuy nhiên, danh mục hàng hóa lưỡng dụng kèm theo
Nghị định chưa được ban hãnh.

- Hiện nay, pháp luật chưa quy định đầy đủ về chế tài và hình thức xử lý
đối với các hãnh vi vi phạm trong phòng, chống phổ biến WN[D. Bộ luật Hình
sự hiện hành chưa quy định tội phổ biến, tải trợ phổ biến WMF) và các tội danh
khác trực tiếp liên quan đến lĩnh vực này.

Thú hai, nguyên nhân từ Nghị định số 81/2019/NĐ-CP:

- Những vấn đề quan trọng mà Nghị định số 81/2019/NĐ-CP chưa quy
định hoặc chưa quy định đầy đủ như kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng; thanh tra,
kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ quy địẸh về

phòng, chống phổ biến WIVtD; chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia
phòng, chống phổ biến WMD;

- Về hiệu lực thực tế của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP:

Nghị định số 81/2019/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên
mang tính tổng hợp, điều chỉnh đầy đủ hoạt động phổ biến, tài trợ phổ biến cả 4
loại vũ khí sinh học, hóa học, hạt nhân, phóng xạ. Tuy nhiên, do Nghị định được
ban hãnh sau các văn bản quy phạm pháp luật khác và là văn bản dưới luật nên
không có khả năng bổ sung, điều chỉnh nhằm khắc phục lỗ hổng pháp luật về

phòng, chống phổ biến WMTI của các văn bản khác có thứ bậc hiệu lực pháp lý
cao hơn như Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Hóa chất, Luật .Năng
lượng nguyên tú: hay các văn bản có thứ bậc hiệu lực pháp lý ngang hàng như
nghị định. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong
trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP và
quy định của các luật có liên quan (như Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Hóa
chất, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố, Bộ luật hình sự,
Luật Xử lý vi phạm hành chính. . .) về cùng một vấn đề thì quy địrÙ của Nghị
định số 81/2019/NĐ-CP sẽ không được áp dụng. Như vậy, có thể nói, Nghị định

gổ 81/2019/NĐ-CP mới chỉ đáp ứng nhiều hal về mặt hình thức nhưng tính thực
thi trong thực tế còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn, chỉ là tiền đề để tiếp tục hoàn
thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực phòng, chống phổ biến WMTi;
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Về mặt thẩm quyền: Khoản 3 Điều 19 của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật quy định: “Chính phủ ban hành nghị định để quy định vấn đề

cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng

chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản
lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội...”. Nghị định số 81/2019/NĐ-CP
đã được Chính phủ ban hành theo quy định này, do vậy, sau một thời gian thực

hiện, cần phải sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP để

nâng lên thành luật, nhằm bảo đảm tuân thủ theo đúng thẩm quyền của Quốc hội
và nâng cao hiệu quả thực thi trên thực tế.

Từ những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, để đáp ứng yêu
cầu đòi hỏi của thực tiễn, khắc phục tồn tại, hạn chế của Nghị định số

81/2019/NĐ-CP; các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến

phòng, chống phổ biến WMTI, qua đó giúp Việt Nam thực hiện tốt các agHa vụ
phòng, chống phổ biến WIVtD theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thảnh
viên và Nghị quyết số 1540 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, việc xây dựng
các chính sách về phòng, chống phổ biến WMO là rất cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
1. Mục đích

- Thể chế hóa đúng, đầy đủ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước về hội nhập quốc tế, trong đó có chủ trương gia nhập các cơ chế đa
phương về phòng, chống phổ biến WMT).

- Hoàn thiện khung pháp lý trong nước để Việt Nam thực hiện đầy đủ,
hiệu quả các nƯứa vụ về phòng, chống phổ biến WMD theo: Hiến chương Liên
hợp quốc; Nghị quyết 1540 ngày 28/4/2004 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc;
Công ước vũ khí sinh học; Công ước vũ khí hóa học; Hiệp ước không phổ biến
vũ khí hạt nhân; các khuyến nghị của FATE và các điều ước quốc tế khác có liên

quan đến phòng, chống phổ biến vũ khí hàng loạt mà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩaV@lam là thành viên5.

5 Cụ thể:

1. Hiến chương Liên hợp Quốc (1945).
2. Nghị định thu về cấm sử dụng trong chiến tranh các loại hơi độc, hơi ngạt hoặc các loại tương tự khác, cảc

phương tiện chiến tranh sinh học - Nghị định thư Geneva(1925).
3. Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân - NPT (1968).
4. Hiệp ước cấm đặt vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí giết người hàng loạt khác dưới đây biển, đây đại dương và

thềm lục địa (1971).
5. Công ước về cấm phát triển, sản xuất, tàng tn-1, sử dụng vũ khí sinh học và độc tố - BỤC(1972).
6. Công ước bảo vệ an toàn vật liệu hạt nhân - CPPNM(1979).
7. Công ước cấm hoặc hạn chế sử dụng một số loại vũ khí có thể gây thương vong cao hoặc gây hậu quả bừa bãi

(1980).
8. Công ước về cấm phát triển, sản xuất, tàng tni và sử dụng vũ khí hóa học và tiêu hủy chúng - CWC (1993).
9. Sửa đổi Công ước về an toàn hạt nhân (1994),
10. Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện- CTBT (1996).
11. Công ước về trừng trị hành vi khủng bố bằng bom (1997)
12. Công ước vẻ việc trừng trị hành vi tài trợ khủng bố (1999).
13. Nghị quyết 1540 ngày 28/4/2004
14. Công ước ASEAN về chống khủng bố (2007).
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- Tạo môi trưừrg quốc tế thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, doanh ngHệp
Việt Nam tăng cưùrg hợp tác về đầu tư, thumB mại và công nghệ với các nước
trên thế giới, đặc biệt là các nền kinh tế lớn, thị trường quan trọng như Mỹ và
Liên minh châu Âu.

2. Quan điểm

- Bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng.

- Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết
số 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều
của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Các chính sách phải tạo nền tảng để thực hiện có hiệu quả các điều ước
quốc tế liên quan đến phòng, chống phổ biến vũ khí hàng loạt mà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Bảo đảm sự thống nhất với các luật khác có liên quan đến phòng, chống
phổ biến iVMD.

- Kế thừa những quy định của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP đã được thực
tiễn kiểm nghiệm là phù hợp với nghĩa vụ phòng, chống WMO theo các điều
ước quốc tế trong lĩnh vực này, Nghị quyết 1540 của Hội đồng Bảo an Liên hợp
quốc và phù hợp điều kiện thực tế của Việt Nam.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA CHhVH SÁCH
1. Phạm vi

Quy định về nguyên tắc, nội dung, biện pháp và lực lượng phòng, chống
phổ biến WMID; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống
phố biên yVMD.

2. Đối tượng

Áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và tổ

chức, cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài sinh sống, học tập, lao động, công tác,
hoạt động tại Việt Nam có liên quan đến phòng, chống phổ biến WMD.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỤWCrỊINKSẤ,GII
1. Thực hiện quy-amiR Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

sau khi Bộ Quốc phòng -,Cơ q}lan đầu mỗi quốc gia Việt Nam về phòng, chống
phố biên WMTI tô chức tông kết 6 năm (:2C)19-2024) việc thực hiện Nghị định sô
81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến
WMD và đề xuất với Chính phủ, Úy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đua
vào Chương trình lập pháp năm 2026 để xây dựng Luật Phòng, chống phổ biến
B/hữD

2. Được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Nghị quyết số

105/2025/UBTVQH 15 ngày 26/9/2025 về Chương trình lập pháp năm 2026,
Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng dự án Luật
Phòng, chống phổ biến WN[D (Quyết định số 2352/QĐ-TTg ngày 24/10/2025).



11

3. Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Úuởng BQP
đã thành lập Tổ soạn thảo dự án Luật Phòng, chống phổ biến WN[D (Quyết định

số 6024/QĐ-BQP ngày 25/11/2025, thành viên Tổ soạn thảo gồm đại các cơ
quan, đơn vị liên quan trong BQP và đại diện các bộ, ngành như: Bộ Ngoại giao,
Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước...); Tổ soạn thảo đã
ban hành kế hoạch soạn thảo (Kế hoạch số 7628/KH-TST ngày 25/1 1/2025) và
tiến hành xây dựng Hồ sơ chính sách của Luật theo đúng quy định của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật (Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị; lấy ý kiến
thảnh viên Tổ soạn thảo; xin ý kiến các bộ, ngành, liên quan; tổ chức Hội nghị

tham vấn chính sách và thực hiện truyền thông chính sách trên Cổng Thông tin
điện tử của BQP, Báo Quân đội nhân dân).

4. Bộ Quốc phòng đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo các văn bản trong Hồ sơ
chính sách gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

5. Căn cứ Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng đã tiếp
thu, giải trình, hoàn chỉnh dự thảo Hồ sơ chính sách báo cáo Chính phủ xem xét,
thông qua (có Hồ sơ kèm theo).

V. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH
A. Mục tiêu chung

Ban hành Luật Phòng, chống phổ biến WMD nhằm hoàn thiện, tạo cơ sở

pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi cho tổ chức, hoạt động và quản lý về
phòng, chống phổ biến WMTi; bảo đảm sự phù hợp với yêu cầu của thực tiễn hoạt
động phòng, chống phổ biến WMD đáp ứng tốt yêu cầu về quản lý hoạt động
nghiên cứu, sản xuất, mua bán hàng hóa lưỡng dụng, tác nhân siM học, hóa chất

bảng, vật liệu hạt nhân và phóng xạ cho mục đích dân sự và quân sự phục vụ quốc
phòng-an mình trên cơ sở tuân thủ các cam kết quốc tế của Việt Nam, ngăn cấm
việc sử dụng các mặt hàng này vào hoạt động phổ biến WMT); phát hiện và xử lý
kịp thời các hoạt động phổ biển, tài trợ phổ biến WMF); nâng cao hiệu quả hoạt
động của các cơ quan nhà nước trong hoạt phòng, chống phổ biến WNfT); tăng
cường vị thê của Việt Nam trong quan hệ với các quốc gia, tổ chức quốc. tế9 trùlh
bị áp đặt các biện pháp trừng phạt, kiểm soát và bị hạn chế trong các giao dịch

kinh tế, tài chính; xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với các điều ước quốc tế,

nghị quyêt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về phòng9 chống phổ biến WNTr).

B. Mục tiêu, nội dung cụ thể của chính sách

_ 1. Chính sách 1: Xây dựng khung pháp lý thống nhất về phòng, chống
phô biên \VMD

1.1. Mục tiêu của chính sách

a) Thiết lập khung pháp lý thống nhất ở cấp luật để điều chỉnh toàn diên
hoạt động phòng chống phổ biến và tài trợ phổ biến WNfT).
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b) Khắc phục tình trạng quy định pháp luật phâú tác, hiệu lực pháp lý chưa
cao; nâng cao tính thống nhất, minh bạch và khả thi của hệ thống pháp luật.

c) Tăng cưừrg hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực phòng ngừa, phát
hiện và xử lý các nguy cơ phổ biến WIWT).

d) Bảo đảm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam theo điều
ước quốc tế và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

1.2. Nội dung của chính sách

a) Giải thích rõ các thuật ngữ chuyên môn liên quan trực tiếp đến Vba)
bao gồm: WMD, vũ khí sinh học, vũ khí hóa học, vũ khí hạt nhân, vũ khí phóng
xạ, hàng hóa lưỡng dụng và một số hàng hóa khác.

b) Thiết lập cơ chế lưu trữ hồ sơ, bảo vệ bí mật và công tác thanh tra,
kiểm tra chuyên biệt.

c) Xác định các danh mục hành vi bị nghiêm cấm để tạo ranh giới pháp lý
rõ ràng.

1.3. Các giải pháp thực hiện chính sách

a) Giải pháp 1: Tiếp tục thực hiện các quy định pháp luật hiện hành,
trọng tâm là Nghị định số 81/2Ci19/NĐ-CP và các văn bàn có liên quan; không
ban hành Luật Phòng, chống phổ biến iVMD

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không làm thay đổi hệ thống pháp
luật hiện hành, do đó không phát sinh yêu cầu lập pháp mới. Tuy nhiên, phương
án này tiếp tục duy trì tình trạng các quy định pháp luật phân tán, hiệu lực pháp lý
chưa cao, thiếu tính ổn định và chưa đáp ứng yêu cầu điều chỉnh toàn diện một
lĩnh vực đặc thù, nhạy cảm liên quan trục tiếp đến quốc phòng, an ninh quốc gia
và hội nhập quốc tế.

- Tác động về kinh tế - xã hội: Không phát sinh chi phí lập pháp trong
ngắn hạn nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội nếu xảy ra

các sự cố liên quan đến phổ biến WMD hoặc nếu Việt Nam không đáp ứng đầy
đủ các chuẩn mực quốc tế, Việt Nam có khả n&ig bị hạn chế trong việc tiếp cận
các ưu đãi và chính sách về tín dụng, bị áp dụng các biện pháp trừng phạt về
kinh tế khi không có cơ chế thực thi đầy đủ đối với các cam kết quốc tế của Việt
Nam liên quan đến phòng, chống phổ biến WIWTI.

- Tác động về giới: Không tạo ra sự phân biệt trực tiếp về giới. Tuy nhiên,
do không nâng cao được hiệu quả phòng ngừa rủi ro xã hội, phương án giữ
nguyên không tối ưu trong việc bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, yếu thế trong
xã hội, bao gồm: phụ nữ, trẻ em trong các tình huống liên quan đến rủi ro về an
ninh, môi trường.

Tác động của thủ tục hành chính: Không làm phát sinh thủ tục hành
chính mới. Tuy nhiên, tình trạng chồng chéo, phân tán và thiếu thống nhất trong
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các quy định quản. lý hiện nay còn bất cập gây khó khăn cho cả cơ quan nhà
nước và tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

b) Giải pháp 2: Thiết lập khung pháp lý thống nhất ở cấp luật để điều chỉnh
toàn diện, thống nhất IĨnh vực phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biển WadE)

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Góp phần tạo cơ sở pháp lý để

khắc phục tình trạng các quy định hiện hành còn phân tán, được điều chỉnh chú
yếu bằng văn bản dưới luật, thiếu tính ổn định và chưa đáp ứng yêu cầu điều
chỉnh toản diện đối với một lĩnh vực đặc thù, nhạy cảm liên quan đến quốc
phòng, an ninh quốc gia và nghĩa vụ quốc tế. Thông qua việc ban hãnh luật
chuyên ngành, các quy định về nguyên tắc quản lý, phạm vi điều chỉnh, đối

tượng áp dụng, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cũng như
quyển và nama vụ của tổ chức, cá nhân sẽ được hệ thống hóa, chuấn hóa và
thống nhất. Đồng thời, chính sách này tạo điều kiện nội luật hóa đầy đủ các điều
ước quốc tế và cam kết quốc tế của Việt Nam về không phổ biến và tải trợ phổ
biến WMD, bảo đảm sự tương thích giữa pháp luật trong nước và pháp luật quỐc
tế. Qua đó, khung pháp lý thống nhất góp phần nâng cao tính minh bạch, tính
khả thi và hiệu lực thi hành của pháp luật, tăng cường kỷ cương pháp luật và
hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống phổ biến WMT).

- Tác động về kinh tế - xã hội:

+ Về kinh tế: Góp phần hình thảnh môi trường pháp lý ổn định, mỉM
bạch và có khả năng dự báo, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nƯúệp
hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến vật liệu, thiết bị, công nƯrệ lưỡng
dụng và các ngành nghề có nguy cơ liên quan đến WMT). Việc quy didI rõ rừ1g,
thống nhất giúp giảm chi phí tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý phát sinh
do áp dụng các quy định chồng chéo, thiếu thống nhất như hiện nay.

+ Về xã hội: Có tác động tích cực trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các
nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, môi trường sống
và trật tự, an toàn xã hội. Chính sách góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà
nước, tăng cường phối hợp liên ngành, qua đó bảo đảm an nhŨ, an toàn xã hội9

củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò quản lý, điều hàM của nhà nước9

tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

- Tác động về giới : Xây dựng khung pháp lý thống nhất về phòng, chống
phổ biến WMD không làm phát sinh sự phân biệt đối xử về giới, do các quy
định của chính sách được xây dựng và áp dụng thống nhất đối với mọi tổ chức9
cá nhân, không phân biệt giới tính. Tuy nhiên, xét về tác động gián tiếp, chính
sách có tác động tích cực về giới, bởi việc phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả các
nguy cơ liên quan đến WMO góp phần giảm thiểu khả năng xảy ra các thảm hoa
an ninh, môi trường và y tế, những rủi ro thường tác động nặng nề hơn đến phụ
nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế. Do đó, chính sách phù hợp với mục tiêu bình
đẳng giới và phát triển bền vững.
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- Tác động của thủ tục hành chính: Việc ban hãnh khung pháp lý thống
nhất có thể dẫn đến việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và chuẩn hóa một số thủ tục

hàM chính liên quan đến quản lý, kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu,
nƯúên cứu, sản xuất, lưu thông và sử dụng các vật liệu, thiết bị, công nghệ có
nguy cơ liên quan đến WMD. Trong giai đoạn đầu, một số tổ chức, cá nhân có
thể phát sinh nghĩa vụ kê khai, báo cáo hoặc xin cấp phép theo quy định mới.
Tuy nhiên, về dải hạn, chính sách góp phần đơn giản hóa, minh bạch hóa và
thống nhất thủ tục hành chính, thay thế tình trạng nhiều thủ tục phân tán, thiếu
liên thông hiện nay. Việc xác định rõ thẩm quyền, trình tự, thời hạn giải quyết
và trách nhiệm của cơ quan nhà nước sẽ giúp giảm chi phí tuân thủ, nâng cao
hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tạo điều kiện đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin và chuyển đối số trong quản lý nhà nước.

c) Giải pháp 3: Sửa đỔi, bổ sung-Nghị định số 81/2019/NĐ-CP theo
hướng tiếp tục sử dụng nghị định là văn bản pháp lý điều chỉnh, quản lý về hoạt
đỘng phòng, chống phổ biến iVMD, không ban hành luật

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp này chỉ cho phép điều

chhỦ trong phạm vi thẩm quyền của nghị định, không đủ cơ sở pháp lý để thiết
lập khung pháp lý thống nhất ở cấp luật như yêu cầu của Chính sách 1.

Mặt khác, không thể quy định đầy đủ các nguyên tắc chung, cơ chế quản

lý liên ngành và trách nhiệm của các chủ thể có liên quan, hạn chế quyền con
người, quyền công dân; tiếp tục duy trì trạng thái các quy định phân tán ở nhiều
văn bản quy phạm pháp luật khác nhau; hạn chế khả năng nội luật hóa đầy đủ

các điều ước quốc tế và Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do giới
hạn về hiệu lực pháp lý của nghị định.-

- Tác động về kinh tế - xã hội: Trong ngắn hạn, giải pháp này không làm
phát sinh chi phí tuân thủ đối với Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, do
không hình thành được khung pháp lý thống nhất, nguy cơ mất an ninh, an tòan
xã hội và rủi ro bị lợi dụng trong các hoạt động hợp pháp khác vẫn tồn tại ảnh
hướng tiêu cực đến môi trường phát triển bền vững; không tạo được nền tảng
pháp lý ổn định, lâu dài cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế.

- Tác động về giới: Giải pháp này không có tác động về giới. Tuy nhiên-,
hiệu quả phòng ngừa rủi ro xã hội còn hạn chế nên không tạo được tác động tích
cực gián tiếp đến bảo đảm an sinh và an toàn cho các nhóm xã hội.

- Tác động của thủ tục hành chính: Việc sửa đổi nghị định có thể điều

chính cục bộ một số thủ tục, không đủ điều kiện để chuẩn hóa, thống nhất và
đơn giản hóa thủ tục hành chính trên phạm vi toàn quốc. Tiếp tục tồn tại thủ
trạng phân tán, áp dụng khác nhau giữa các lĩnh vực và cơ quan quản lý gây khó
khăn cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện.

1.4. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn

a) Giải pháp lực chọn
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Trên cơ sở đánh giá tổng thể các tác động nêu trên, cơ quan chủ trì soạn
thảo lựa chọn giải pháp 2 là phù hợp và cần thiết.

b) Lý do lựa chọn

- Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có khung pháp lý thống nhất ở cấp
luật để điều chỉnh toàn diện các hoạt động phòng, chống phổ biến WMD. Các
quy định liên quan đang được quy định rải rác trong nhiều văn bản pháp luật
khác nhau thuộc các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, hải quan, năng
lượng nguyên tử, hóa chất, khoa học - cônầ nghệ và phòng, chống rửa tiền,
trong đó văn bản chuyên ngành là Nghị định số 81/2019/NĐ-CP.

- Việc điều chỉnh bằng văn bản dưới luật (Nghị định số 81/2019/NĐ-CP)
dẫh đến hiệu lực pháp lý chưa cao, thiếu tính ổn định và khó bảo đảm tính thống
nhất trong tổ chức thực hiện. Một số nội dung mang tính nguyên tắc, liên quan
trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân; trách nhiệm của các cơ quan
nhà nước; cơ chế phối hợp liên ngành và thực hiện nghĩa vụ quốc tế chưa được
quy định ở cấp luật, gây khó khăn trong áp dụng và xử lý các tình huống phát
sinh trong thực tiễn.

- Bên cạnh đó, trong bối cảnh xung đột vũ trang và nguy cơ phổ biến và
tải trợ phổ biến WMTI ngày càng gia tăng với nhiều hình thức mới, phức tạp,
việc thiếu một đạo luật chuyên ngành điều chỉnh lĩnh vực đặc thù làm hạn chế

khả năng phòng ngừa và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; ảnh hưởng đến
hiệu quả quản lý nhà nước, cũng như việc thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế
của Việt Nam.

2. Chính sách 2: Quản lý, kiểm soát các hoạt động có nguy cơ dẫn đến
phổ biến WMD

1.1. Mục tiêu của chính sách

a) Thiết lập cơ chế quản lý, kiểm soát thống nhất đối với các hoạt động có
nguy cơ dẫn đến phổ biến WMD, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

b) Nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời
các hành vi phổ biến và tài trợ phổ biến WMD.

c) Bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia với yêu cầu
phát triển kinh tế - xã hội, không gây cản trở không cần thiết đối với các hoạt
động sản xuất, kinh doanh hợp pháp.

1.2. Nội dung của chính sách

a) Kỉểm soát chặt chẽ các tác nhân sinh học, độc tố và hóa chất bảng.

b) Áp dụng các biện pháp kế toán và bảo vệ vật lý đối với vật liệu hạt

nhân và nguồn phóng xạ

c) Kiểm soát biên giới và hàng hóa lưỡng dụng
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1.3. Các giải pháp thực hiện chính sách

a) Giải pháp 1: Tiếp tục thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và
Nghị định số 81/2019/NĐ-CP, trong đó việc quản lý các hoạt đỘng có nguy cơ
dẫn đến phổ biến iVMD được giao cho các bộ, ngành theo chức năng quản lý
chuyên ngành

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không làm thay đổi hệ thống pháp
luật hiện hành nhưng tiếp tục duy trì tình trạng thiếu thống nhất, khó áp dụng
trong thực tiễn vả chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nội luật hóa các điều ước quốc
tế có liên quan.

- Tác động về kinh tế - xã hội: Trong ngắn hạn, giải pháp này không làm
phát sinh chi phí tuân thủ mới cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, về dài_ hạn, việc
thiếu cơ chế quản lý rủi ro thống nhất có thể dẫn đến nguy cơ lợi dụng hoạt động
sản xuất kinh doanh hợp pháp cho mục đích phổ biến WMD gây hậu quả
nghiêm trọng về an ninh, môi trường và kinh tế - xã hội.

- Tác động về giới: Không có tác động trực tiếp đến bình đẳng giới. Tuy
nhiên, việc không kiểm soát hiệu quả các nguy cơ liên quan đến hóa chất, sinh
học và bức xạ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi Ưu&rg sống,
tác động gián tiếp đến phụ nữ, trẻ em nhóm chịu ảnh hưởng lớn trong các sự cố
về môi trường, y tế.

- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính
mới, nhưng tiếp tục duy trì nhiều đầu mối quản lý, quy trình khác nhau gây khó
khăn cho tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ, đồng thời làm giảm hiệu quả
quản lý nhà nước.

b) Giải pháp 2: Quy định cụ thể, thống nhất ở cấp luật về cơ chế quản lý,
kiểm soát của nhà nước các hoạt đỘng có ngụy cơ dẫn đến phổ biến VỰMD _

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Có tác động trực tiếp đến việc
hoàn thiện pháp luật theo hướng quản lý dựa trên rủi ro, phù hợp với thông lệ

quốc tế trong lĩnh vực không phổ biến WIVÍTI. Việc quy định thống nhất trong
Luật các hoạt động có nguy cơ, danh mục kiểm soát, cơ chế cấp phép, giám sát
và trách nhiệm tuân thủ của tổ chức, cá nhân sẽ khắc phục tình trạng các quy
định hiện hành còn rời rạc, thiếu liên kết và chưa được thiết kế theo chu trìrÙ
quản lý đầy đủ. Chính sách tạo cơ sở pháp lý để thiết lập cơ chế kiểm soát xuyên
suốt, từ nghiên cứu, sản xuất đến lưu thông, xuất khấu, nhập Mẩu và chuyển
giao công nghệ, qua đó nâng cao hiệu lực kiểm soát nhà nước và H1ả năng phát
hiện sớm các nguy cơ bị lợi dụng cho mục đích phổ biến Wh4D.

- Tác động về kinh tế - xã hội:

+ Về kinh tế, trong giai đoạn đầu thực hiện, một số doanh nghiệp hoạt động
trong các lĩnh vực nhạy cảm có thể phải gia tăng chi phí tuân thủ (chi phí xin cấp

phép, báo cáo, điều chỉnh quy trình nội bộ. . .). Tuy nhiên, về lâu dài, việc quản lý
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mình bạch, dựa trên rủi ro giúp doanh nghiệp chủ động huI trong tuân thủ pháp
luật, giảm rủi ro pháp lý và tạo môi Ữường đầu tư ổn định, dự báo được.

+ Về xã hội, chính sách góp phần phòng ngừa các nguy cơ đe dọa an toản
cộng đồng và môi trường, đồng thời nâng cao năng lực của Nhà nước trong quản
lý các hoạt động công nghệ cao, phức tạp, có tính lưỡng dụng, phù hợp với yêu
cầu phát triển khoa học - công nghệ gắn với bảo đảm an ninh quốc gia.

- Tác động về giới: Không có tác động trực tiếp đến bình đẳng giới. Tuy
nhiên, việc kiểm soát hiệu quả các nguy cơ liên quan đến WMD góp phần bảo
vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sống, mang lại lợi ích gián tiếp, bền vMg
cho cả nam và nữ, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ, trẻ em).

- Tác động của thủ tục hành chính: Có thể làm phát sinh hoặc điều chỉnh

một số thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép, kiểm tra, giám sát và báo cáo.
Tuy nhiên, các thủ tục này được thiết kế theo hướng quản lý có trọng tâm, trọng
điểm, áp dụng khác nhau theo mức độ rủi ro, qua đó hạn chế việc áp dụng thủ
tục tràn lan, không cần thiết và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

c) Giải pháp 3: Sửa đỔi, bổ sung Nghị định số 81/2019/NĐ-CP theo
hướng bổ sung, làm rõ hơn phạm vi quản lý các hoạt đỘng có ngụy cơ, cơ chế

phối hợp, trao đỔi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong phòng
chống phổ biến iụMTi; không ban hành luật

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chỉ cho phép điều chỉnh cục bộ
trong phạm vi nghị định, không hình thảnh được cơ chế quản lý, kiểm soát rủi ro
tổng thể và thống nhất. Không đủ cơ sở pháp lý để ban hành danh mục kiểm soát
thống nhất hoặc cơ chế cấp phép xuyên suốt các khâu nghiên cứu, sản xuất, lưu
thông, xuất nhập khẩu và chuyển giao công nghệ. Hạn chế việc nội luật hóa đầy

đủ các nghĩa vụ quốc tế theo các điều ước quốc tế và nghị quyết của Hội đồng
Bảo an Liên hợp quốc về không phổ biến WNID.

- Tác động về kinh tế - xã hội: Không làm phát sinh chi phí tuân thủ lớn
trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc thiếu cơ chế kiểm soát thống nhất làm gia tăng
nguy cơ bị lợi dụng các hoạt động kinh tế, khoa học, công nghệ hợp pháp cho
mục đích phổ biến WNtD. Về dài hạn, có thể ảnh hưởng đến môi trường đầu tư,
uy tín quốc gia và phát triển bền vững.

- Tác động về giới: Không phát sinh tác động phân biệt giới. Tuy nhiên,
do hiệu quả phòng ngừa rủi ro còn hạn chế, tác động tích cực gián tiếp đến bảo
vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sống về giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: Chỉ có thể điều chỉnh, bổ sung thủ tục
trong phạm vi từng Firth vực quản lý chuyên ngành. Không khắc phục được tình
trạng thủ tục hành chính phân tán, thiếu thống nhất, gây khó khăn cho tổ chức,
cá nhân trong thực hiện.
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1.4. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn

a) Giải pháp tối ưu được lựa chọn

Trên cơ sở đánh giá tổng thể các tác động nêu trên, cơ quan chủ trì soạn

thảo lựa chọn giải pháp 2 là phù hợp và cần thiết để đáp ứng yêu cầu phòng
ngừa, kiểm soát rủi ro phổ biến WIVID trong bối cảnh mới.

b) Lý do lựa chọn

- Thực tiễn rà soát các văn bản pháp luật liên quan và thi hành Nghị định

số 81/2C)19/1W-CP cho thấy, các hoạt động có nguy cơ dẫn đến phổ biến WMD
hiện đang được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật khác nhau, thuộc các
lĩnh vực chuyên ngành như: Quản lý hóa chất, sinh học, năng lượng nguyên tử,
thumB mại, xuất nhập khẩu, khoa học - công nghệ, phòng, chống rửa tiền. Tuy
nhiên, các quy định này còn mang tính phân tán, thiếu sự liên kết và chưa được
thiết kế trên cơ sở tiếp cận rủi ro tổng thể. Đặc biệt, đối với các hàng hóa, vật
liệu, thiết bị và công nghệ lưỡng dụng, tức là các đối tượng vừa có mục đích sử
dụng dân sự, vừa có thể bị lợi dụng cho mục đích nghiên cứu, chế tạo, phát triển
hoặc phổ biến WIVÍD, pháp luật hiện hành chưa có danh mục kiểm soát thống
nhất và cơ chế quản lý xuyên suốt .từ khâu nghiên cứu, sản xuất, lưu thông đến
xuất khẩu, nhập khẩu, trung chuyển và chuyển giao công nghệ.

: Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của khoa học - cồnề náhè, đặc
biệt là công nghệ sinh học, công nghệ hóa học tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu
lãI và công nghệ tài chính, đã làm gia tăng nguy cơ lợi dụng các hoạt động hợp
pháp để phục vụ mục đích phổ biến WMD và tài trợ phổ biến WNID. Trong khi
đó, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc chia sẻ thông
tin, đánh giá rủi ro và kiểm soát các hoạt động này ari chưa thực sự hiệu quả.

- Những hạn chế nêu trên đặt ra yêu cầu cần thiết phải xây dựng một
chính sách mang tính hệ thống, tập trung vào quản lý, kiểm soát các hoạt động
có nguy cơ, trên cơ sở tiếp cận phòng ngừa, kiểm soát rủi ro từ sớm, từ xa.

3. Chính sách 3: Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện
pháp luật và hợp tác quốc tế về phòng, chống phổ biến WNID

1.1. Mục tiêu của chính sách

a) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật về phòng,
chống phổ biến WMD.

b) Xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan nhà nước.

c) Tăng cường hợp tác quốc tế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Việt Nam
theo các điều ước quốc tế có liên quan.

1.2. Nội dung của chính sách

a) Quy định trách nhiệm và cơ chế thực hiện các nghị quyết của Hội đồng
Bảo an Liên hợp quốc, hợp tác quốc tế trong về phòng, chống WMD
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b) Quy địIÙ trách hiệm của tổ chức, cá nhân trong việc phòág, chống tài
trợ phổ biến WNID và quản lý giao dịch đáng ngờ.

c) Trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương và
nguồn lực bảo đảm cho công tác phòng, chống phổ biến WMD.

1.3. Các giải pháp thực hiện chính sách

a) Giải pháp 1: Tiếp tục thực hiện các quy định pháp luật hiện hành, Nghị
đinh số 81/2019/NĐ-CP về cơ chế tỔ chức thực hiện và hợp tác quốc tế hiện hành

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không làm thay đổi hệ thống pháp
luật hận hành, tiếp tục thực hiện các quy định về tổ chức thực hiện và hợp tác
quốc tế trong phòng, chống phổ biến WMTI theo Nghị định số 81/2019/NĐ-CP và
các văn bản pháp luật có liên quan. Việc duy trì cơ chế hiện hành không phát sinh
yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định pháp luật ở cấp luật.

Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy, các quy định hiện hành còn phân tán,
chưa xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng cơ quan trong toàn bộ chu
trình phòng, chống phổ biến WMD; thiếu cơ chế phối hợp liên ngành mang tính
bắt buộc; chưa có quy định đầy đủ về giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi
phạm. Do đó, phương án này chưa khắc phục được các hạn chế, bất cập đã được
chỉ ra trong báo cáo rà soát và báo cáo đánh giá tác động.

- Tác động về kinh tế - xã hội: Không phát sinh chi phí ngân sách mới
trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, việc không khắc phục được các bất cập

trong tổ chức thực hiện và hợp tác quốc tế có thể dẫn đến nhUế hệ quả tiêu cực
về kinh tế - xã hội nếu xảy ra sự cố liên quan đến phố biến WMD hoặc nếu Việt
Nam bị đánh giá chưa đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế.

- Tác động về giới: Không có tác động về giới. Tuy nhiên, hiệu quả phòng
ngừa thấp làm giảm khả năng bảo vệ môi trường sống an toản cho các nhóm dễ

bị tổn trương, trong đó có trẻ em và phụ nữ.

- Tác động của thủ tục hành chính: Không làm phát sinh mới về thủ tục

hành chính nhưng thiếu cơ chế phối hợp thống nhất, dẫn đến thực hiện kém hiệu

quả, phụ thuộc vào nhiều cơ chế quản lý hành chính.

b) Giải pháp 2: Quy định đầy đủ, chi tiết ở cấp luật về cơ chế tỔ chức
thục hiện và hợp tác quốc tế

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Có tác động quyết định đến khả

năng thực thi hiệu quả của toàn bộ hệ thống pháp luật về phòng, chống phổ biến
WMF). Việc quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, cơ chế phối hợp, thanh tra,
kiểm tra và xử lý vi phạm trong luật giúp khắc phục tình trạng thiếu rõ ràng,
thiếu ràng buộc pháp lý trong tổ chức thực hiện hiện nay. Luật hóa cơ chế hợp
tác quốc tế tạo cơ sở pháp lý thống nhất để nội luật hóa đầy đủ các điều ước

quốc tế và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nâng cao tính chủ
động và trách nhiệm của Việt Nam trong thực hiện các nghĩa vụ quốc tế.
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- Tác động về kinh tế - xã hội:

+ Về kinh tế, chính sách có thể làm phát sinh chi phí ngân sách cho đào tạo
nhân lực, đầu tư trang thiết bị và hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, đây là chi pU mang
tính đầu tư phòng ngừa, giúp giảm thiểu nguy cơ xảy ra các sự cố nghiêm trọng có
thể gây tổn thất rất lớn cho nền kinh tế và xã hội.

+ Về xã hội, chính sách góp phần củng cố an ninh quốc gia, trật tự an toàn
xã hội, nâng cao niềm tin của xã hội vào năng lực quản lý, điều hành của Nhà
nước và bảo đảm lợi ích lâu dài của cộng đồng.

- Tác động về giới. Không phát sinh tác động về giới. Tuy nhiên, thông
qua việc nâng cao mức độ an toàn xã hội và hiệu quả bảo vệ cộng đồng, chính
sách mang lại lợi ích gián tiếp, bền vững cho cả nam và nữ, phù hợp với mục
tiêu phát triển bao trùm.

- Tác động của thủ tục bảnh chính: Không tạo ra các thủ tục hành chính
mới đối với tổ chức, cá nhân. Các quy định chủ yếu tập trung vào chuẩn hóa,
minh bạch hóa quy trình phối hợp và tổ chức thực hiện giữa các cơ quan nhà
nước, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật mà không làm gia tăng
gánh nặng hành chính.

c) Giải pháp 3: Sửa đỔi, bổ sung Nghị định số 8-1/2019/NĐ-CP theo
hướng quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông
tin và nội dung hợp tác quốc tế ; không ban hành quy định mới ở cấp luật.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc sửa đổi nghị định không đủ
để xác lập rõ ràng, ổn định và có tính ràng buộc cao về trách nhiệm, thẩm quyền
và cơ chế phối hợp liên ngành; không đáp ứng yêu cầu nội luật hóa đầy đủ các
agHa vụ quốc tế theo các điều ước quốc tế và nghị quyết của Hội đồng Bảọ an
Liên hợp quốc về không phổ biến WMTi;tiếp tục phụ thuộc vào cơ chế quản lý
hành chính, thiếu tính pháp lý bền vững.

- Tác động về kinh tế - xã hội: Không làm phát sinh chi phí ngân sách mới
trong ngắn hạn. Tuy nhiên, hiệu quả tổ chức thực hiện và hợp tác quốc tế không
được cải thiện, tiềm ẩn nguy cơ bị đánh giá chưa đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực

quốc tế, ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế - xã hội về lâu dài.

- Tác động về giới: Không có tác động trực tiếp về giới. Việc nâng cao
hiệu lực thực thi pháp luật và hợp tác quốc tế chưa đạt kỳ vọng, nên tác động
gián tiếp đến bảo đảm an toàn, an sinh xã hội cho các nhóm giới còn hạn chế.

- Tác động về thủ tục hành chính: Không tạo được cơ sở pháp lý để chuẩn
hóa, minh bạch hóa quy trình phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế. Các thủ

tục tiếp tục thực hiện theo cơ chế hành chính hiện hành, thiếu tính thống nhất và
ổn đinh.
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1.4. Giải pháp tối ưu được lựa chọn là lý do lựa chọn

a) Giải pháp tối ưu được lựa chọn

Trên cơ sở đánh giá tổng thể các tác động nêu trên, cơ quan chủ trì soạn
thảo lựa chọn giải pháp 2 là phù hợp, cần thiết để đáp ứng yêu cầu nâng cao
hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật và hợp tác quốc tế về phòng,
chống phổ biến WMTI trong tình hình mới.

b) Lý do lựa chọn

- Một trong những hạn chế lớn nhất hiện nay trong công tác phòng, chống
phổ biến WIWD là hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật chưa cao.
Trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong một số trường hợp
chưa được quy định rõ ràng; cơ chế phối hợp liên ngành còn thiếu tính ràng
buộc; nguồn lực cho công tác này còn phân tán.

- Ngoài ra, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu hợp tác
quốc tế về phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến WMO ngày càng gia tăng.
Tuy nhiên, cơ chế pháp lý cho hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này hiện còn thiếu
thống nhất và chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các điều ước quốc tế và nghị

quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Giải pháp 2 được lựa chọn vì hiệu quả phòng, chống phổ biến WMD
không chỉ phụ thuộc vào quy định của pháp luật mà còn phụ thuộc vào cơ chế
phối hợp, cách thức tổ chức thực hiện. Do vậy, việc ban bảnh luật mới cho phép
quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp liên ngành mang tính
ràng buộc pháp lý, bảo đảm các quy định của pháp luật được thực hiện thống
nhất, hiệu quả. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để mở rộng và nâng cao hiệu
quả hợp tác quốc tế, thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam từ
đó nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

VI. DỰ IaÉN NGUỎN LỰC,ĐEÈUiaỆN BẢO ĐẢM CIEhW SÁCH
Việc thi hành Luật Phòng, chống phổ biến WMO không làrh phát sinh các

nhu cầu lớn về tổ chức bộ máy và nguồn lực mới để thực hiện do có thể tận
dụng được bộ máy và nguồn lực thi hành Nghị định số 81/2019/NĐ-CP đã có
sẵn hiện nay tại các bộ, ngành, địa phương để thực hiện Luật sau khi được Quốc
hội thông qua và có hiệu lực thi hành.

Mặc dù vậy, Luật Phòng, chống phổ biến VIV[D có nhiều quy định mới so
với quy định của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP và có hiệu lực pháp lý cao hơn
nên đòi hỏi một số nguồn lực nhất định đế thực hiện, đó là quy định về cấp Giấy

phép xuất khẩu, quá cảnh, chuyển tải, môi giới, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên
quan đến hàng hóa lưỡng dụng. Tuy nhiên, nguồn lực này không lớn vì các cơ
quan hữu quan như Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nàhệ có
thể sử dụng bộ máy cấp phép hiện nay để tổ chức cấp Giấy phép cho hàng hóa
lưỡng dụng.
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VII. THỜI GIAN DỤ’ KIẾN TRÙm QUỐC HỘI DỰ ÁN LUẬT
Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng, chống phổ biến WMD tại Kỳ họp

thứ 2 (tháng 10/2026). Cụ thể:

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 5/2026.

- Thời gian trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tháng 7/2026;

- Thời gian trình Quốc hội thông qua: Tháng 10/2026.

Trên đây là Tờ trình chính sách của Luật Phòng, chống phổ biến WMID,
Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo: (1) Báo cáo đánh giá tác đỘng của chính sách; (2) Báọ
cáo rà soát các chủ trương, đường IỐi của đảng, văn bản <2PPL, Điều ước quốc_
tế có liên quan đến chính sách; (3) Báo cáo tỔng kết thi hành Nghị định sộ

81/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Phòng, chống phổ biến iVMD; (4) Bản thuyết

minh quỵ f>hWa hóa chính sách; (5) Dự thảo Đề cương chi tiết Luật Phòng,
chống phố biên iVMD) .l .

Nơi nhận:
- Như trền;

- Văn phòng ChInh ?hủi
- Bộ Tư pháp (đề thẩm định);
- Đ/c Ti:IVír - Thứ trưởng BQP;
- Đ/c Thứ trưởng Võ Minh Lương;
- DIe Thứ trưởng Nguyên Văn Gấu;
- BTrM. TCCT:
- C20, C79;
• Binh chủng Hóa Học
- Lưu: VT. CPC.

BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Phan Văn Giang


